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Nghệ thuật lập luận trong Đại cáo bình Ngô Văn mẫu 10

Kì thực trong lịch sử văn học dân tộc, có không nhiều tác phẩm xuất sắc, đạt
đến trình độ mẫu mực, đỉnh cao cả về nội dung lẫn nghệ thuật. Muốn có được
điều đó phải dựa trên rất nhiều yếu tố, trong đó chắc chắn phải dựa vào tài năng
trác việt của tác giả. Nguyễn Trãi là nhà văn như vậy và Bình Ngô đại cáo là
tác phẩm kiệt xuất của văn học dân tộc. Tài năng, tâm sức và nhiều khát vọng
được ông dồn tụ vào áng văn chính luận bất hủ này. Và một trong những điểm
sáng lớn nhất của bài cáo chính là ở nghệ thuật lập luận tài tình của nhà văn.

Cáo vốn là một thể văn chính luận trung đại, thường dùng cho mục đích hành
chính quan phương của vua chúa. Ít ai nghĩ rằng thể loại vốn khô khan, khó có
“đất diễn” này có thể trở thành một tác phẩm văn chương đúng nghĩa. Nhưng
Bình Ngô đại cáo lại khác, có nhiều yếu tố để Nguyễn Trãi đã biến nó trở thành
một tác phẩm giàu chất văn chương, mà trước hết là ở nghệ thuật lập luận. Một
tác phẩm văn chính luận (dù ở hình thức thể loại nào) đạt đến trình độ nghệ
thuật đỉnh cao phải xác định được đối tượng, mục đích rõ ràng, có kết cấu chặt
chẽ, cách lập luận sắc bén, giọng điệu hùng hồn, đanh thép, ngôn ngữ giàu tính
luận chiến, có độ khái quát cao. Nếu xét ở tất cả các phương diện này, Bình
Ngô đại cáo là một áng văn chính luận bất hủ, kiệt xuất.

Nói tới đối tượng và mục đích sáng tác văn chương không phải là nói đến yếu
tố nghệ thuật mà là nội dung. Nhưng đối với văn chính luận hai điều này lại vô
cùng quan trọng chi phối đến kết cấu và cách thức lập luận của tác phẩm. Nếu
xét ở bề nổi, đối tượng của Đại cáo bình Ngô chính là nhân dân bá tánh, mà
vua Lê Lợi và Nguyễn Trãi muốn thông báo rộng rãi về nền hòa bình độc lập
sau hơn hai mươi năm chịu ách đô hộ và kháng chiến chống giặc Minh. Nhưng
tính chiến đấu của văn chính luận luôn ẩn chứa ngay từ đối tượng và mục đích
mà văn bản đó được sáng tác. Việc tuyên bố độc lập, hòa bình với nhân dân đất
nước sau khi kháng chiến thắng lợi là điều bình thường, nhưng nó cũng chính
là đòn cuối cùng trên mặt trận ngoại giao để kẻ thù không còn có cớ nào quay
trở lại xâm lược nữa. Vì vậy, bản đại cáo đã tạo nên những cơ sở lí luận và thực
tiễn đầy xác đáng, chân thực như gọng kìm cuối cùng để khóa chặt mọi âm
mưu xâm lược của kẻ thù.

Kết cấu của bản đại cáo rất chặt chẽ, bao gồm bốn phần rõ ràng và được tạo từ
hai cơ sở rất quan trọng để đi đến việc có thể tuyên bố hòa bình. Mở đầu
Nguyễn Trãi đã tạo một căn cứ pháp lí không gì có thể chối cãi được, đó chính
là tư tưởng nhân nghĩa và những yếu tố để xác lập chân lý chủ quyền dân tộc.
Trong đó tư tưởng nhân nghĩa đóng vai trò cốt lõi, xuyên suốt của tác phẩm.

Việc nhân nghĩa cốt ở yên dân,

Quân điếu phạt trước lo trừ bạo.
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Chưa kể cách Nguyễn Trãi đề xuất đầy mới mẻ, nhân văn trong quan điểm
nhân nghĩa này, mà nó còn giữ vai trò chủ đạo để thực thi, phán xét mọi hành
động của kẻ thù và quân ta. Nhân nghĩa là yên dân, muốn cho dân được yên thì
phải lo trừ bạo ngược, mà trước mắt là diệt trừ họa xâm lăng. Vì vậy bao đời
nay, trên tinh thần nhân nghĩa dân ta đã và luôn là một quốc gia độc lập, bất
khả xâm phạm tới chủ quyền. Bất cứ kẻ nào đem quân đi xâm lược nước ta là
trái với nhân nghĩa, chà đạp lên quyền độc lập tự do của dân tộc mình đều bị
trừng trị thích đáng.

Nền móng vững trãi đó đã giúp ông soi chiếu vào lịch sử hơn hai mươi năm
giặc Minh đô hộ và xâm lược nước ta. Những dẫn chứng thực tiễn đẫm máu và
nước mắt trong những ngày tháng đó được bài cáo đưa ra một cách chân thực.
Đó là những nhân chứng, vật chứng đanh thép mà nhà văn - vị “luật sư” thiên
tài đệ ra trước “tòa án nhân nghĩa”. Hơn nữa, lãnh tụ Lê Lợi cùng tướng sĩ của
mình đã vượt qua biết bao nhiêu khó khăn, đồng sức chung lòng để làm nên
thắng lợi. Chiến thắng ấy là chiến thắng của tinh thần đại nghĩa - chí nhân. Kết
cấu của bài cáo vì thế mà vô cùng chặt chẽ.

Bản Đại cáo bình Ngô còn được coi là đỉnh cao của nghệ thuật văn chính luận
phải kể đến cách lập luận đầy sắc bén của nhà văn Nguyễn Trãi. Ngay ở phần
mở đầu khi đưa ra chân lý độc lập, tác giả không đơn thuần khẳng định một
cách chung chung mà từ các lí lẽ đến dẫn chứng đều khiến mọi người tỏ ra tâm
phục khẩu phục. Ông liệt kê, so sánh rất chính xác qua các yếu tố xác lập chủ
quyền độc lập như nền văn hiến, lãnh thổ, phong tục, lịch sử, hào kiệt giữa hai
quốc gia Đại Việt và Đại Hán. Vừa là thể hiện niềm tự hào về một quốc gia đã
độc lập từ lâu đời, vừa là cách khẳng định vị thế ngang hàng với một đất nước
lớn như Trung Quốc. Đó cũng chính là lời răn đe đối với mục đích, âm mưu
xâm lược nước ta của kẻ thù. Chưa bao giờ trong lịch sử, tính tới thời điểm đó,
vấn đề độc lập chủ quyền của nước ta lại được khẳng định một cách chắc chắn
và vững trãi như vậy. Không những thế để chặt chẽ hơn ông còn đưa ra những
dẫn chứng mà năm xưa quân xâm lược phương bắc đã làm và phải chịu thất bại
như thế nào. Bởi vậy, mở đầu bài cáo một cơ sở pháp lí không còn gì thuyết
phục hơn được đặt ra.

Trong khi đó, đến cơ sở thực tiễn ông cũng luận tội kẻ thù bằng những dẫn
chứng đanh thép. Cách luận tội vừa xác thực vừa chứa đựng nhiều cảm xúc đã
phơi bày tất cả những gì đau thương nhất mà nhân dân phải trải qua:

Nướng dân đen trên ngọn lửa hung tàn,

Vùi con đỏ xuống dưới hầm tai vạ.

Cách sử dụng hình ảnh tuy có tính chất ước lệ, khái quát nhưng vẫn lột tả được
hết thảy tội ác man rợ của quân cuồng Minh. Điều đó càng chứng thực cho
những gì thuộc về nhân nghĩa bọn chúng đều vi phạm hết. Bởi vậy lập luận
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tăng phần thuyết phục, cuộc phản công lại của quân khởi nghĩa Lam Sơn vì thế
mà ở trong thế chính nghĩa. Sự kết hợp nhịp nhàng giữa lí luận và thực tiễn đã
tạo sức nặng rất lớn trong cách lập luận của Đại cáo bình Ngô.

Song bên cạnh đó bút pháp nghệ thuật được tác giả sử dụng cũng là một trong
những yếu tố làm nên giá trị đỉnh cao của tác phẩm này. Ở bài cáo có sự kết
hợp hài hòa, nhuần nhuyễn giữa các yếu tố hiện thực và trữ tình, tả thực và ước
lệ tượng trưng. Trong đó, bút pháp tương phản, đối lập được vận dụng một
cách tài tình và linh hoạt nhất. Ngay ở đoạn văn luận tội kẻ thù, Nguyễn Trãi đã
phơi bày một bức tranh đen tối của dân tộc dưới ách đô hộ của bè lũ cướp nước.
Nhân dân ta phải chịu cảnh đàn áp dã man, còn kẻ thù hiện lên chân dung của
những kẻ khát máu, man rợ. Hay khi tái hiện lại quá trình phản công đầy gian
khổ và tất thắng của quân dân ta cũng đầy sự trái ngược. Sự lớn mạnh và liên
tiếp thắng lợi của tướng sĩ Lam Sơn lại hoàn toàn đối lập với chân dung biếm
họa của bọn quân tướng giặc Minh khi thua cuộc. Có thể nhận thấy, tác giả
không sử dụng một bút pháp nào độc tôn, mà linh hoạt, mới mẻ trong từng
đoạn, từng phần. Bởi vậy đọc bài cáo người đọc mới không thấy sự nhàm chán,
khô khan như một văn bản hành chính thông thường. Hơn thế bút pháp trong
bài cáo còn được thăng hoa nhờ có sự phối hợp nhịp nhàng giữa yếu tố tâm lý
và chất anh hùng ca. Bài cáo vì thế như một lời tự sự từ tận trái tim nhưng là
hơi thở của cả một thời đại hào hùng.

Chưa dừng lại ở đó, việc sử dụng hình ảnh, ngôn ngữ đến âm hưởng, giọng
điệu cũng tạo nên giá trị nghệ thuật lớn lao cho bài cáo này. Chắc chắn ai đọc
Đại cáo bình Ngô không thể quên được những hình ảnh vừa khái quát vừa chân
thực như nướng dân đen, vùi con đỏ, đứa há miệng, thằng nhe răng, hay khí thế
hừng hực của đội quân chính nghĩa:

Đánh một trận sạch không kình ngạc

Đánh hai trận tan tác chim muông

Ngôn ngữ giàu tính sáng tạo giữa việc sử dụng những điển cố văn chương với
cách vận dụng ngôn ngữ cá nhân rất gần gũi, thân thuộc, khiến người đọc khó
mà phân biệt được đâu là những ngôn từ sách vở, đâu là ngôn ngữ của chính
nhà văn.

Nhưng chất chính luận rất riêng của tác phẩm này còn phải kể đến âm hưởng,
giọng điệu. Là một văn kiện lịch sử tuyên bố sự nghiệp quan trọng của nước
nhà chắc chắn giọng điệu hào hùng, âm hưởng mạnh mẽ, khí thế là điều tất yếu.
Nhưng Đại cáo bình Ngô còn mang đến nhiều cảm xúc hơn thế. Có sự đanh
thép, cứng rắn trong việc luận bàn việc nhân nghĩa; có sự đau đớn, xót xa, uất
nghẹn khi luận tội kẻ thù; có sự suy tư, cảm thông trong lời kể về chủ tướng Lê
Lợi và những ngày đầu còn khốn khó của cuộc khởi nghĩa; nhưng đến khi hồi
tưởng lại cuộc phản công oanh liệt của ta lại rất hùng hồn, quyết liệt. Và hồi kết
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thúc bài cáo, giọng điệu thư thái, nhẹ nhàng mà hảo sảng, sướng vui vang lên
để tuyên bố độc lập. Cả bài cáo là sự hòa quyện của muôn vàn giọng điệu, chỉ
có thể được tạo ra bởi một trí tuệ tài năng, một trái tim say mê, một thực tế đã
từng trải. Vì thế nghệ thuật lập luận của bài cáo đạt đến mức độ đỉnh cao là
điều dễ hiểu.

Nguyễn Trãi, không ai có thể phủ nhận nhân cách, đức độ và tài năng của ông.
Cống hiến hết mình cho sự nghiệp giải phóng và xây dựng đất nước là điều mà
ai cũng thấy được ở bậc vĩ nhân này. Thế nhưng trong sáng tác văn chương
Nguyễn Trãi cũng thể hiện sự đa tài hiếm có. Ở thể loại nào ông cũng thành
công. Và một trong số những đặc điểm dễ nhận thấy là ông luôn có những tìm
tòi, sáng tạo, phá vỡ tính quy phạm vốn có trong văn chương trung đại. Chưa
kể đến những yếu tố về thời đại, về hoàn cảnh lịch sử chống quân Minh, về
những bức thư đầy tính luận chiến trong Quân trung từ mệnh tập và ngay cả sự
bạo ngược của giặc Minh, Nguyễn Trãi đã đem đến một bài cáo rất đặc biệt
trong cách lập luận mà trước nay chưa từng có.Vì thế ông xứng đáng là nhà văn
chính luận kiệt xuất, Bình Ngô đại cáo trở thành áng văn chính luận mẫu mực,
có giá trị cổ điển đưa Nguyễn Trãi trở thành cây bút bậc thầy ở thể loại này.

Bài làm 2

Trên phương diện văn chương, Nguyễn Trãi được coi là một trong không nhiều
các nhà văn xuất sắc nhất của văn học Việt Nam thời kì trung đại. Ông sáng tác
trên nhiều thể loại, thể loại nào cũng có những sáng tác xuất sắc. Không chỉ là
nhà thơ trữ tình sâu sắc, Nguyễn Trãi còn là nhà văn chính luận kiệt xuất. Ông
để lại khối lượng khá lớn văn chính luận (Quân trung từ mệnh tập, chiếu biểu
viết dưới triều Lê...) nhưng chỉ cần Bình Ngô đại cáo cũng đủ để chứng minh
chứng cho nghệ thuật chính luận tài tình của ông.

Có thể nói, Bình Ngô đại cáo đạt tới trình độ mẫu mực từ việc xác định đối
tượng, mục đích để sử dụng bút pháp thích hợp đến kết cấu chặt chẽ và lập luận
sắc bén.

Đối tượng của văn bản chính luận này không chỉ là giặc Minh với những tội ác
tày trời chúng ta đã gieo cho nhân dân, đất nước ta mà còn là nghĩa quân Lam
Sơn, nhân dân đất nước Đại Việt. Bình Ngô đại cáo là áng văn yêu nước lớn
của thời đại, là bản tuyên ngôn về chủ quyền độc lập dân tộc, bản cáo trạng tội
ác kẻ thù, bản hùng ca về cuộc khởi nghĩa Lam Sơn. Đó cũng chính là mục
đích mà Nguyễn Trãi hướng tới.

Nghệ thuật chính luận của bài cáo được thể hiện trước hết ở nghệ thuật kết cấu
Nguyễn Trãi đã kết cấu văn bản này một cách sáng tạo theo kết cấu chung của
thể cáo. Bình Ngô đại cáo có kết cấu bốn đoạn rất chặt chẽ. Đoạn thứ nhất,
Nguyễn Trãi nêu nguyên lí chính nghĩa làm căn cứ xác đáng để triển khai toàn
bộ nội dung Bình Ngô đại cáo.
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Trong nguyên lí chính nghĩa, Nguyễn Trãi trình bày hai nội dung chính là tư
tưởng nhân nghĩa:

Việc nhân nghĩa cốt ở yên dân

Quân điếu phạt trước lo trừ bạo.

Và chân lí về sự tồn tại độc lập, có chủ quyền của nước Đại Việt:

Như nước Đại Việt ta từ trước

Vốn xưng nền văn hiến đã lâu...

Sang đến đoạn thứ hai, bằng mười hai cặp tứ lục, tác giả đã hoàn thiện bản cáo
trạng đanh thép về tội ác của giặc Minh. Bản cáo trạng được trình bày theo một
trình tự logic. Ban đầu, tác giả vạch trần âm mưu xâm lược:

Nhân họ Hồ chính sự phiền hà,

Để trong nước lòng dân oán hận

Quân cuồng Minh đã thừa cơ gây họa,

Bọn gian tà bán nước cầu vinh.

Tiếp đó tác giả lên án chủ trương cai trị thâm độc, tố cáo mạnh mẽ các hành
động tội ác:

Nướng dân đen trên ngọn lửa hung tàn

Vùi con đỏ nướng dưới hầm tai vạ...

Đoạn văn thứ ba là đoạn văn dài nhất của bài cáo, có ý nghĩa như bản hùng ca
về cuộc khởi nghĩa Lam Sơn. Tương ứng với hai giai đoạn của cuộc khởi nghĩa
Nguyễn Trãi đã khắc họa hình tượng chủ tướng Lê Lợi và bức tranh toàn cảnh
cuộc khởi nghĩa.

Và cuối cùng, ở đoạn văn thứ tư, nhà văn đã kết thúc bài cáo bằng lời tuyên bố
nền độc lập của dân tộc đã được lập lại và rút ra bài học lịch sử:

Xã tắc từ đây vững bền,

Giang sơn từ đây đổi mới...
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Sự điêu luyện của nghệ thuật chính luận Nguyễn Trãi không chỉ được thể hiện
trong kết cấu chặt chẽ mà còn được thể hiện ở cách lập luận tài tình của nhà
văn. Tư tưởng nhân nghĩa và độc lập dân tộc là cơ sở chân lí làm cơ sở để lập
luận. Trước hết, tác giả nêu tiền đề có tính chất chân lí làm cơ sở để lập luận.
Tiền đề đó được khai sáng vào thực tiễn, giúp tác giả chỉ đâu là phi nghĩa để tố
cáo, lên án, đâu là chính nghĩa để khẳng định, ngợi ca cơ sở tiền đề và thực tiễn,
kết luận được rút ra.

Nghệ thuật chính luận còn được thể hiện qua sự gắn bó chặt chẽ giữa lí lẽ với
thực tiễn. Như khi luận giải về chân lí khách quan sự tồn tại độc lập có chủ
quyền của nước Đại Việt, tác giả đã đưa ra những cơ sở chắc chắn từ thực tiễn
lịch sử trên mọi phương diện cương vực lãnh thổ, phong tục tập quán, văn hiến,
lịch sử riêng, chế độ riêng:

Như nước Đại Việt ta...... cũng có

Sự gắn bó giữa chính luận và thực tiễn cũng được thể hiện rất đậm nét ở các
đoạn văn sau này.

Một phương diện khác làm nên sự tài tình trong nghệ thuật chính luận của
Nguyễn Trãi là bút pháp. Bình Ngô đại cáo có sự kết hợp giữa bút pháp tự sự,
trữ tình và bút pháp anh hùng ca. Nhà văn không độc tôn một bút pháp nào mà
luôn hài hòa chúng trong lời văn của mình. Ở đoạn thứ ba, khi phản ánh giai
đoạn đầu của cuộc khởi nghĩa, khắc họa hình tượng Lê Lợi chủ yếu trên
phương diện tâm lí, Nguyễn Trãi đã kết hợp bút pháp trữ tình với bút pháp tự
sự:

Trông người người càng vắng bóng, mịt mù như nhìn chốn bể khơi,

Tự ta ta phải dốc lòng, vội vã hơn cứu người chết đuối...

Khi dựng lại bức tranh toàn cảnh cuộc khởi nghĩa Lam Sơn, từ hình tượng đến
ngôn ngữ, từ màu sắc đến âm thanh nhịp điệu, tất cả đều đậm chất anh hùng ca

Gươm mài đá, đá núi cũng mòn,

Voi uống nước, nước sông phải cạn.

Đánh một trận, sạch không kình ngạc,

Đánh hai trận, tan tác chim muông.

Nổi gió to trút sạch lá khô,

Thông tổ kiến phá toang đê vỡ...
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Như vậy từ kết cấu đến cách lập luận, đến bút pháp nghệ thuật, tất cả đều thể
hiện Bình Ngô đại cáo là một áng văn chính luận xuất sắc. Với Bình Ngô đại
cáo, Nguyễn Trãi xứng đáng là cây bút chính luận lỗi lạc của văn học trung đại
Việt Nam.

Xem tiếp tài liệu tại: https://vndoc.com/tai-lieu-hoc-tap-lop-10
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